Bảng 1. Ngành nghề và quy mô đào tạo, giai đoạn 2012-2017
	STT
	Năm học
Ngành học
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018

	Tổng
	
	
	
	
	

	A
	CAO ĐẲNG
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
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	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
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	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	B
	HỆ TRUNG CẤP CN
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	
	Dạy nghề dưới 3 tháng
	170
	190
	2.523
	2.273
	2.019

	1
	Công nghệ Thông tin
	0
	0
	1.099
	1.334
	415

	2
	Công nghệ Điện - Điện tử
	60
	72
	50
	90
	131

	3
	Công nghệ Động lực
	6
	8
	11
	23
	0

	4
	Công nghệ Cơ khí
	104
	110
	129
	119
	111

	5
	Ngoại ngữ
	
	
	1.234
	707
	1.362
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